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1
Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai 

tại tỉnh Hà Giang

Trần Trung Kiên, Hoàng Minh 

Công, Lưu Thị Xuyến, Nguyễn 

Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mai 

Thảo

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát 

triển của một số dòng, giống đậu tương vụ 

Xuân 2018 tại Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu 

Huyền Trang, Trần Trung 

Kiên, Nguyễn Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều 

lượng bón đạm đến sinh trưởng phát triển 

và năng suất giống lạc L18 trong vụ hè thu 

tỉnh Hòa Bình

Trần Văn Điền, Vũ Hồng 

Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh
Tap chi NN va PTNT 2019

4
Kết quả nghiên cứu tuyển chọn cây lê ưu 

tú tại tỉnh Bắc Kạn

Trần Đình Hà, Lê Thị Kiều 

Oanh, Đặng Thị Anh Thơ, Đào 

Thị Thanh Huyền

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

5

Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng qua lá cho 

cây ổi Đài Loan tại mô hình Khoa Nông 

học - Trường Đại học Nông lâm

Trần Đình Hà, Lê Thị Kiều 

Oanh

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức 

giá thể khác nhau tới sinh trưởng và phát 

triển của giống hoa hồng Bishop’s Castle 

tại Thái Nguyên

Hà Minh Tuân, Lê Hồng 

Phượng, Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

7

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số 

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2018 tại 

Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng 

Kim Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, 

Phạm Thị Thanh Vân

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng

đến sinh trưởng của cây lan kim tuyến

(Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.)

tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hương Xiêm*, Lê

Sỹ Lợi, Lê Thị Hảo

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột 

bầu đến sinh trưởng của cây Sơn đậu 

(Sophora tonkinensis Gagnep) trong giai 

đoạn vườn ươm. 

Bùi Lan Anh, Trần Minh Hòa, 

Nguyễn Thúy Hà

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp 

phân bón đến sinh trưởng, phát triển của 

giống sắn KM94 và KM21-12 tại trường 

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Hà Việt Long, Nguyễn Viết 

Hưng, Vũ Thị Hải Anh, Phạm 

Quốc Toán

Tạp chí NN&PTNT 2019

11

Ảnh hưởng của loại thuốc kích thích đến 

khả năng ra rễ của hom Xoan đào (pygeum 

arboreum endl) tại trường Đại học Nông 

Lâm Thái Nguyên.

Nguyễn Công Hoan Tạp chí NN&TTNT 2019

12

Ảnh hưởng của chế độ che sáng và hỗn 

hợp ruột bầu đến sinh trưởng cây Sưa 

(Dagbegia tikinensis Pain ) giai đoạn vườn 

ươm

Đào Hồng Thuân, Đàm văn 

Vinh

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

DANH SÁCH BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2019

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953
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http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/953


13

Ảnh hưởng của loại hóa chất, nồng độ hóa 

chất và thời gian khử trùng đến kết quả tạo 

mẫu sạch Sa mộc dầu (Cunninghamia 

konishii Hayata)

Hồ Ngọc Sơn
Tạp chí Khoa học Đại 

học Đồng Tháp
2019

14
Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi cây, vị trí trên 

thân cây đến tính chất vật lý của Luồng
Nguyễn Việt Hưng

Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp
2019

15

Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi cây, vị trí trên 

thân cây đến thành phần Hoá học của 

Luồng

Nguyễn Việt Hưng
Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

16
Nghiên cứu sử dụng dịch triết từ Sả Java 

trong bảo quản gỗ Thông

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn 

Thị Tuyên

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

17

Xác định khoảng cách cắt thích hợp cho 

cây thức ăn xanh Moringa oleifera ở năm 

thứ nhất

Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung, Từ Quang Trung

Tạp chí KH&CN Việt 

Nam – Bộ KH&CN
2019

18
Ảnh hưởng của bột tỏi đến tỷ lệ nuôi sống 

và khả năng kháng bệnh của gia cầm thịt

Hồ Thị Bích Ngọc, Phan Thu 

Hương, Nguyễn Thị Út

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi 
2019

19

Đánh giá ảnh hưởng của men tuaf - saccha 

bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và 

chất lượng trứng của gà đẻ

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh 

Châu, Cù Thị Thúy Nga

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

20

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

sán lá gan ở trâu nuôi tại tỉnh Hà Giang và 

dùng thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, Trần Đức 

Hạnh, Nguyễn Thị Vang

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

21

Một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý lâm 

sàng bệnh Care ở Chó tại thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị 

Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, 

Nguyễn Hữu Hòa, Đào Văn 

Cường, Cao Thị Trang

Tạp chíKH&CN nông 

nghiệp (Đại học Huế)
2019

22

Triệu chứng và bệnh tích ở chó mắc bệnh 

Caretại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang và biện pháp phòng trị

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị 

Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, 

Cao Thị Trang

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

23

Phân lập, xác định serotype và độc lực của 

các chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở 

lợn tại tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, 

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ 

Hồng Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y
2019

24

Xác định loài tiên mao trùng bằng kỹ thuật 

phân tử và nghiên cứu vật môi giới truyền 

bệnh tiên mao trùng trên đàn trâu, bò của 

tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn 

Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, 

Phạm Diệu Thùy, Dương Thị 

Hồng Duyên

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

25
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

cầu trùng gà ở tỉnh Yên Bái
Lê Minh, Phạm Văn Đoan

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

26

Một số biện pháp tăng cường tình huống 

thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên 

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái 

Nguyên thông qua dạy học môn Xác suất - 

Thống kê

Mai Thị Ngọc An Tạp chí giáo dục 2019

27
Hấp phụ ion NH4+ bằng tro trấu hoạt hóa 

với axit xitric
Nguyễn Thị Mai, Bế Bích Đào

Tạp chí KH&CN 

Nông nghiệp, Trường 

Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế

2019



28

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

trường Đại học Khoa học - Đại học Thái 

Nguyên học tậ, làm theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thanh niên, công tác Đoàn

Ngô Thị Quang, Cao Thị 

Phương Nhung 

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

29
Đối tượng của nhận thức trong tư tưởng 

của Ngô Thì Nhậm
Ngô Thị Mây Ước Dạy và Học ngày nay 2019

30

Đảng vận động và phát huy vai trò của lực 

lượng thứ ba trong cuộc tổng tiến công và 

nổi dậy mùa xuân 1975

Dương Thị Kim Huệ Giáo dục lý luận 2019

31
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở 

tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Huyền

Thông tin khoa học lý 

luận chính trị
2019

32
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh Thái Nguyên
Dương Thị Thu Hoài

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

33

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp 

phân bón đến sinh trưởng, phát triển của 

giống sắn KM94 và KM21-12 tại trường 

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Hà Việt Long, Nguyễn Viết 

Hưng, Trần Quốc Toán
Tạp chí NN&PTNT 2019

34
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh Thái Nguyên

Dương Thị Thu Hoài, Kiều Thị 

Thu Hương, Cù Ngọc Bắc, 

Nguyễn Thị Hiền Thương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

35

Tác động của vốn đầu tư đến kết quả sản 

xuất chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Việt 

Nam

Dương Hoài An, Trần Việt 

Dũng

Tạp trí kinh tế và quản 

trị kinh doanh
2019

36

Xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa 

vào cộng đồng tại làng nghề chè Tân 

Cương thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thu Thuỳ, Nguyễn 

Thuỳ Linh

Hội Khoa học đất Việt 

Nam
2019

37

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm nước chanh 

lên men sử dụng vi khuẩn Lactic 

Lactobacillus plantarum

Vi Đại Lâm, Vũ Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Hương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

38

Classroom management styles and teacher 

– student relationship congruency: its 

influence on student learning outcomes

Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị 

Thuý Nga

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

39

Difficulties in pronouncing some English 

consonants of the EFL students at Thai 

Nguyen University of Agriculture and 

Forestry)

Nguyễn Thị Thu Hương
Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

40

Notifications for Candidates in Executing 

the Speaking Test in Vietnamese 

Standardized Test of English Proficiency

Vũ Kiều Hạnh, Nguyễn Thị 

Thu Hương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

41

Investigating students’ perception on the 

efectiveness of using Facebook Group in 

improving writing skill at Thai Nguyen 

University of Agriculture and Forestry

Nguyễn Thương Huyền, 

Nguyễn Thị Thu Hương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

42
Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công 

cụ Nagios trong giám sát hệ thống mạng
Đinh Thị Thanh Uyên

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

43
Improve the 3D model classifition based 

on selecting profer features

Nông Thị Hoa, Đinh Thị Thanh 

Uyên

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

44

Thực trạng công tác phát triển chương 

trình đào tạo theo chuẩn AUN tại trường 

ĐHNL - Đại học Thái Nguyên

Lê Văn Thơ
Kỷ yếu Hội thảo 25 

năm thành lập ĐHTN
2019



45

Phát triển chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Văn Duy

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học Phát triển chương 

trình đào tạo đại học 

nhằm đáp ứng yêu cầu 

thị trường lao động 

vùng trung du và miền 

núi Bắc Bộ trong bối 

2019

46

Phương pháp chiếu thu hẹp giải bài toán 

điểm bất động chung tách trong không gian 

Hilbert

Mai Thị Ngọc Hà
Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

47

Tình hình mắc bệnh gạo (swine 

cysticercucois) trên đàn lợn tại một số 

huyện của tỉnh điện biên

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị 

Lan Phương, Nguyễn Thị Ngân

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

48

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí 

trên thân cây đến một số thành phần hoá 

học của luồng (Dendrocalamus barbatus 

Hsueh et D. Z. Li)

Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn 

Chương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

49

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát 

triển của giống quýt ngọt không hạt (citrus 

unshiu marc) tại bắc kạn và thái nguyên

Nguyễn Minh Tuấn, Luân Thị 

Đẹp, Hà Minh Tuân, Hứa Thị 

Toàn, Nguyễn Khánh Phượng

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

50
Ảnh hưởng của thông tin trong lập khẩu 

phần đến năng xuất của gà ross 508

Nguyễn Bích Đào, Nguyễn 

Đức Trường, Nguyễn Thu 

Trang, Đặng Thị Mai Lan

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

51

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ sả java 

(cymbopogon winterianus) trong bảo quản 

gỗ thông (pinus latteri)

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn 

Việt Hưng

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

52

Xác định giá trị dinh dưỡng của một số 

loại thức ăn phổ biến nuôi trâu bằng 

phương pháp in vitro gas production

Trần Văn Thăng, Nguyễn Thị 

Lan, Tạ Văn Cần, Nguyễn Văn 

Đại

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

53

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh do demodex 

canis gây ra ở chó nghiệp vụ nuôi tại 

trường trung cấp 24 biên phòng và phác đồ 

điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, La Văn 

Công, Trần Nhật Thắng, 

Nguyễn Thế Anh Tuấn

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

54

Ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón 

đến sinh trưởng và bệnh vàng lá thối rễ cây 

ba kích tím (morinda officinalis how.) Tại 

thái nguyên

Nguyễn Chí Hiểu, Trần Lệ Thị 

Bích Hồng, Nguyễn Thị 

Phương Oanh, Le Thi Kieu 

Oanh, Dương Thị Nguyên, 

Nguyễn Thị Như Hoa

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

55

Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật học 

của vi khuẩn salmonella ở thịt lợn tiêu thụ 

tại thành phố lào cai

Nguyễn Quang Tính
Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

56
Một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của 

bệnh gạo trên lợn gây nhiễm thực nghiệm

Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn 

Thị Kim Lan

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

57

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp tại ba xã thí điểm dồn điền đổi thửa 

của huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Đỗ Thị Lan
Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

58
Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn 

đường tiêu hóa ở lợn nuôi tại tỉnh bắc giang

Nguyễn Thị Hương Giang, 

Nguyễn Thị Kim Lan

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019



59

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình 

kinh tế hợp tác do phụ nữ làm chủ tại tỉnh 

trà vinh

Hà Minh Tuân, Mai Thị Huyền 

Trang, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ 

Thị Hải Anh, Kiều Thị Thu 

Hương, Nguyễn Thị Hiền 

Thương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

60

Tác động của biến đổi khí hậu đến nông 

nghiệp và các sáng kiến thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại huyện văn bàn, tỉnh lào cai

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh 

Tuấn, Khuất Thị Thanh Huyền, 

Nguyễn Hải Long

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

61

Về trò chơi đuổi bắt tuyến tính trên thang 

thời gian với thông tin chậm và hạn chế 

hình học

Vi Diệu Minh, Bùi Linh 

Phượng

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

62

Cách quản lý lớp học và sự hài hoà mối 

quan hệ giảng viên – sinh viên: sự tương 

tác của mối quan hệ đó ảnh hưởng đến kết 

quả học tập của sinh viên

Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị 

Thúy Nga

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

63

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao 

khả năng nói tiếng anh của sinh viên năm 

thứ nhất trường đại học nông lâm – đại học 

thái nguyên

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị 

Quỳnh Hoa

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

64

Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực 

và hòa nhập cho học phần xác suất thống 

kê nhằm nâng cao kỹ năng mềm và thúc 

đẩy sinh viên học tập chủ động tại trường 

đại học nông lâm – đại học thái nguyên

Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị 

Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Loan

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

65

Đánh giá thực trạng các loại rừng làm cơ 

sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường 

rừng tại tỉnh bắc kạn

La Thị Cẩm Vân, Trần Thị Thu 

Hiền, Trần Văn Điền, Đàm 

Xuân Vận

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

66

Một số đặc điểm dịch tễ và triệu chứng 

lâm sàng của chó, mèo nhiễm sán dây tại 

tp. Thái nguyên – tỉnh thái nguyên

Dương Thị Hồng Duyên, 

Hoàng Trọng Phước, Vũ Thị 

Kim Dung, Trần Văn Quý, 

Đinh Thị Yến, Nguyễn Hữu 

Đình Quang

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

67

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

NƯỚC CHANH LÊN MEN SỬ DỤNG VI 

KHUẨN LACTIC Lactobacillus plantarum

Vũ Thị Thanh Hằng, Vi Đại 

Lâm, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn 

Thị Hương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

68

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

sán lá gan ở trâu nuôi tại tỉnh hà giang và 

dùng thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị 

Trang, Trần Đức Hạnh, 

Nguyễn Thị Vang

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

69

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số 

nguồn gen giống sắn thu thập năm 2018 tại 

thái nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng 

Kim Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, 

Phạm Thị Thanh Vân

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

70

Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng qua lá cho 

cây ổi đài loan tại mô hình khoa nông học - 

trường đại học nông lâm

Trần Đình Hà, Lê Kiều Oanh
Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

71

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát 

triển của một số dòng, giống đậu tương vụ 

xuân 2018 tại thái nguyên

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu 

Huyền Trang, Trần Trung 

Kiên, Nguyễn Thị Mai Thảo

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019



72
Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai 

tại tỉnh hà giang

Trần Trung Kiên, Hoàng Minh 

Công, Lưu Thị Xuyến, Nguyễn 

Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mai 

Thảo

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

73

Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn 

sinh kháng sinh ức chế sinh trưởng vi 

khuẩn gram dương

Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, 

Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn 

Xuân Vũ

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

74

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột 

bầu đến sinh trưởng của cây sơn đậu 

(sophora tonkinensis gagnep) trong giai 

đoạn vườn ươm

Bùi Lan Anh, Trần Minh Hòa, 

Nguyễn Thúy Hà

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

75

Điều tra, nghiên cứu hiện trạng một số loài 

cây thuốc bị đe dọa tại xã quân chu, huyện 

đại từ, tỉnh thái nguyên

Mai Hoàng Đạt
Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

76

Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic và khối 

lượng sơ sinh đến một số chỉ tiêu sức sản 

xuất của lợn thịt lai ba máu (duroc x yl)

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị 

Thúy Mỵ, Trần Thị Thúy 

Nguyệt

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

77

Đánh giá ảnh hưởng của men tuaf - saccha 

bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và 

chất lượng trứng của gà đẻ

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh 

Châu, Cù Thị Thúy Nga

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

78
Một số giải pháp phát triển mô hình măng 

tây tại tỉnh thái nguyên

Dương Thị Thu Hoài, Kiều Thị 

Thu Hương, Cù Ngọc Bắc, Vũ 

Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Hiền 

Thương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

79

Vai trò của hệ thống chính trị trong việc 

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tại 

quận 1, thành phố hồ chí minh

Nguyễn Chí Hiếu
Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

80

Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và 

đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa nước 

sang trồng chè tại huyện phú lương, tỉnh 

thái nguyên

Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn 

Tuấn

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

81

Nghiên cứu thành phần đất và ứng dụng 

gis xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng 

cam sành tại xã trung thành huyện vị 

xuyên, tỉnh hà giang

Phan Đình Binh, Phạm Văn 

Tuấn, Nguyễn Lan Hương

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

82

Xác định loài tiên mao trùng bằng kỹ thuật 

phân tử và nghiên cứu vật môi giới truyền 

bệnh tiên mao trùng trên đàn trâu, bò tỉnh 

bắc ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn 

Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, 

Phạm Diệu Thùy, Dương Thị 

Hồng Duyên

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

83

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức 

giá thể khác nhau tới sinh trưởng và phát 

triển của giống hoa hồng bishop’s castle 

tại thái nguyên

Hà Minh Tuân, Lê Hồng 

Phượng, Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

84
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện 

pháp thâm canh đến năng suất tỏi đồng mu

Nguyễn Thị Tình, Phạm Bằng 

Phương, Bùi Tri Thức, Nguyễn 

Văn Bình, Vi Đại Lâm, Lưu 

Hồng Sơn, Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019



85

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình lên men tỏi đen từ giống tỏi bản 

địa đồng mu cao bằng

Nguyễn Thị Tình, Đinh Thị 

Kim Hoa, Phạm Bằng Phương, 

Tạ Thị Lượng, Nguyễn Tiến 

Dũng, Nguyễn Sinh Huỳnh, 

Kiều Thị Thu Hương, Ngô 

Xuân Bình

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

86

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự 

nhiễm bẩn vỏ trứng vịt trong điều kiện 

chăn nuôi tập trung tại tỉnh hà tĩnh

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị 

Thúy Mỵ, Võ Văn Hùng

Tạp chí KH&CN 

ĐHTN
2019

87
Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất, 

chất lượng cam Sành tại Hà Giang

Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Việt 

Hưng, Dương Xuân Thưởng.
Tạp chí NN&PTNT 2019

88

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vi sinh 

SPS clean đến năng suất và chất lượng của 

bưởi Đại Minh 9 và 14 tuổi tại huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái 

Trần Trung Kiên, Hà Duy 

Trường, Nguyễn Minh Tuấn, 

Lưu Thị Xuyến, Phan Thị Thu 

Hằng, Dương Thị Nguyên, 

Hoàng Kim Diệu, Nguyễn 

Mạnh Hùng, Lê Xuân Thành

Tạp chí NN&PTNT 2019

89

Ảnh hưởng của loại thuốc kích thích đến 

khả năng ra rễ của hom Xoan đào (Pygeum 

arboreum Endl) tại Trường Đại học Nông 

Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc 

Hưng
Tạp chí NN&PTNT 2019

90

Đánh giá sức sản xuất của tổ hợp lai giữa 

gà trống Cáy Củm với gà mái F1 (Ri x 

Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên

Bùi Thị Thơm, Trần Văn 

Phùng và Dương Đức Hoan

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
2019

91

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế 

của lợn Lang Đông Khê nuôi thịt tại 

nông hộ ở điều kiện miền núi phía Bắc

Bùi Thị Thơm, Trần Văn 

Phùng, Trần Thị Thu Hương

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
2019

92
Khả năng sinh trưởng của dê địa phương 

Định Hóa (Dê nản)

Trần Văn Phùng, Nguyễn Thị 

Minh Thuận, Bùi Thị Thơm

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
2019

93
Năng suất sinh sản của dê địa phương (Dê 

Nản) Định Hóa

Trần Văn Phùng, Nguyễn Thị 

Minh Thuận, Nguyễn Thị 

Duyên, Bùi Thị Thơm

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi
2019

94

Ảnh hưởng của men tuaf – saccha bổ sung 

trong khẩu phần thức ăn đến chất lượng 

bên ngoài của trứng gà Dominnant

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh 

Châu, Phạm Thị Trang

Kỷ yếu hội nghị khoa 

học chăn nuôi thú y 

toàn quốc

2019

95

Năng suất sinh sản của đàn nái Landrace 

ông bà và F1 (YxL) bố mẹ nuôi tại Hòa 

Bình

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh 

Châu, Phùng Thị My

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi
2019

96

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học 

Milk feed đến khả năng sinh trưởng và tiêu 

tốn thức ăn của gà Ri lai

Trần Văn Thăng, Nguyễn Ngọc 

Thạch

Kỷ yếu Hội nghị Khoa 

học Chăn nuôi – Thú y 

Toàn quốc 2019

2019

97

Xác định giá trị dinh dưỡng của một số 

loại thức ăn phổ biến nuôi trâu bằng 

phương pháp in vitro gas production

Trần Văn Thăng, Nguyễn Thị 

Lan, Tạ Văn Cần, Nguyễn Văn 

Đại

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

2019

98

Nghiên cứu ảnh hưởng của bổ sung Milk 

feed đến khả năng sinh trưởng và hiệu quả 

sử dụng thức ăn của gà Tiên Viên

Trần Văn Thăng, Phạm Bằng 

Phương

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
2019



99

Năng suất chất xanh và thành hần hóa học 

của hai giống ngô LVN61 và LVN4 dùng 

làm thức ăn ủ chua trong chăn nuôi bò thịt 

tại huyện Tuần Giáo – Điện Biên, 

Nguyễn Hưng Quang, Trần Thị 

Bích Ngọc, Nguyễn Đức 

Trường, Mai Anh Khoa, Hồ 

Văn Trọng, Giàng A Chênh, Lê 

Thị Thanh Huyền, Stephen 

Ives, 2019, 

Tạp chí Nông nghiệp 

& Phát triển nông thôn
2019

100

Ảnh hưởng của các yếu tố cá thể và mùa 

vụ đến khả năng sản xuất tinh dịch của trâu 

Chiêm Hóa – Tuyên Quang

Nguyễn Hưng Quang, Trần 

Huê Viên, Trần Thị Hoan, Hồ 

Thị Bích Ngọc, Đinh Thị Hồng 

Chiêm và Nguyễn Văn Đại

Tạp chí Khoa học 

công nghệ chăn nuôi, 

Viện Chăn nuôi - Bộ 

NN&PTNT

2020

101

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ ở chó 

mắc bệnh Ca rê tại bệnh xá Thú y, trường 

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn 

Thị Ngân, La Văn Công, Đặng 

Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Bích 

Đào, Nguyễn Đình Thắng

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y
2019

102

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh 

sán lá gan ở trâu nuôi tại tỉnh Hà Giang và 

dùng thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị 

Trang, Trần Đức Hạnh, 

Nguyễn Thị Vang

Tạp chí KH và CN Đại 

học Thái Nguyên
2019

103

Tình hình nhiễm bệnh do Demodex canis 

gây ra ở chó nghiệp vụ trong tổng số chó 

mắc bệnh ngoài da nuôi tại

 trường trung cấp 24 Biên phòng và dùng 

thuốc điều trị

Phan Thị Hồng Phúc, La Văn 

Công, Trần Nhật Thắng, 

Nguyễn Thế Anh Tuấn

Tạp chí KH và CN Đại 

học Thái Nguyên
2019

104

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ ở chó 

mắc bệnh Parvo tại bệnh xá thú y trường 

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn 

Văn Lương, Lê Thị Khánh 

Hòa, La Văn Công

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y
2019

105

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá gan 

trên đàn bò

 nuôi tại tỉnh Hà Giang

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn 

Quang Tính, Phạm Đức Phúc, 

Nguyễn Thị Vang

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y
2020

106
Nghiên cứu về nhiễm Parvovirus trên chó 

tại phòng khám thú y Petcare Thái Nguyên

Đặng Thị Mai Lan, Đoàn Kiều 

Hưng, La Văn Công, Đặng Thị 

Bích Huệ

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y
2019

107

Nghiên cứu phát hiện, biểu hiện và tinh 

sạch gen sản sinh độc tố đường ruột 

(enterotoxin) của vi khuẩn Staphylococcus 

aureus ô nhiễm trong thịt lợn ở một số tỉnh 

phía Bắc

Đặng Thị Mai Lan, Đặng Xuân 

Bình, Nghiêm Ngọc Minh

Kỷ yếu Hội nghị Khoa 

học An toàn thực 

phẩm An ninh lương 

thực lần 3 năm 2019. 

Nhà xuất bản Khoa 

học và kỹ thuật

2019

108

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ ở chó 

mắc bệnh Ca rê  tại bệnh xá Thú y, trường 

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn 

Thị Ngân, La Văn Công, Đặng 

Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Bích 

Đào, Nguyễn Đình Thắng

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y
2019

109

Mô tả hình thái ấu trùng Cysticercus 

tenuicollis  và sán dây Taenia hydatigena  

thu thập tại Thái Nguyên

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn 

Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang

Kỷ yếu hội nghị khoa 

học Chăn nuôi Thú y 

toàn quốc 2019 - NXB 

Nông nghiệp

9/2019

110
Một số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của 

bệnh gạo trên lợn gây nhiễm thực nghiệm

Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn 

Thị Kim Lan

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

7/2019

111

Tình hình mắc bệnh gạo (Swine 

Cysticercosis) trên đàn lợn tại một số 

huyện của tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị 

Lan Phương, Nguyễn Thị Ngân

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

7/2019

112
Tình hình nhiễm ve trên chó tại quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị 

Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, 

Lê Thị Thu Phương

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

1/2020



113

Clinical pathogical characteristics in dogs 

infeected with ticks and preventive, 

treatment measures at Tay Ho district, Ha 

Noi city

Nguyễn Thị Ngân, Pham Dieu 

Thuy, Tran Nhat Thang, Le Thi 

Thu Phuong

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

4/2020

114

SỬ DỤNG BẪY MALAISE TRONG 

NGHIÊN CỨU CÔN TRÙNG MÔI GIỚI 

TRUYỀN BỆNH TRYPANOSOMIASIS 

TRÊN ĐÀN TRÂU TẠI HUYỆN ĐỊNH 

HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thu 

Quyên, Lê Đắc Hiếu, Nguyễn 

Thế Anh

Kỷ yếu Hội nghị Chăn 

nuôi thú y toàn quốc
9/2019

115

SỬ DỤNG BẪY MALAISE TRONG 

NGHIÊN CỨU CÔN TRÙNG MÔI GIỚI 

TRUYỀN BỆNH TRYPANOSOMIASIS 

TRÊN ĐÀN TRÂU TẠI HUYỆN ĐỊNH 

HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thu 

Quyên, Lê Đắc Hiếu, Nguyễn 

Thế Anh

Kỷ yếu Hội nghị Chăn 

nuôi thú y toàn quốc
9/2019

116

Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật học 

của vi khuẩn Salmonella ở thịt lợn tiêu thụ 

tại thành phố lào Cai 

Nguyễn Quang Tính, Nguyễn 

Văn Giang

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
7/2019

117

Ảnh huởng của nồng độ chất kích thích 

sinh trưởng IBA đến khả năng tái sinh của 

hom giâm cây Trà hoa vàng Bắc Kạn”

Trần Đình Hà, Đào Thị Thanh 

Huyền, Lê Thị Kiều Oanh
Tạp chí NN và PTNT 11/2019

118

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,  năng 

suất và chất lượng của một số giống sắn 

mới năm 2016 tại huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đinh 

Hà, Nguyễn Viết Hưng, 

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí NN và PTNT 11/2019

119

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học 

và ảnh hưởng của phân bón qua lá đối với 

giống cam sành trồng tại huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang

Nguyễn Thế Huấn, Vũ Thị 

Thanh Thủy, Trần Thái Thuận
Tạp chí NN và PTNT 2019

120
Đánh giá nguồn gen giống đậu tương Cúc 

bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Hoàn, Vũ Hoài 

Nam, Ma Thị Trang, Hoàng 

Thị Huyền Trang, Trần Minh 

Quân, Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

121
Nghiên cứu nhân giống Hoài Sơn tại huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nguyễn Minh Tuấn, Hà Minh 

Tuân, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm 

Hồng Minh

Tạp chí NN&PTNT 2019

122

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát 

triển của giống quýt ngọt không hạt (citrus 

unshiu marc) tại Bắc Kạn và Thái Nguyên

Nguyễn Minh Tuấn, Luân Thị 

Đẹp, Hà Minh Tuân, Hứa Thị 

Toàn,Nguyễn Khánh Phượng 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

123

Ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón 

đến sinh trưởng và bệnh vàng lá thối rễ cây 

ba kích (Morinda officinalis  How.) tại 

Thái Nguyên 

Nguyễn Chí Hiêu, Trần Lệ Thị 

Bích Hồng, Nguyễn Thị 

Phương Oanh, Lê Thị Kiều 

Oanh, Dương Thị Nguyên, 

Nguyễn Thị Như Hoa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

124

Thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu củ 

mài và các rào cản trong bảo tồn và phát 

triển thương mại củ mài tại huyện bảo 

thắng, tỉnh Lào Cai

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Thị Mai

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2020



125

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột 

bầu đến sinh trưởng của cây sơn đậu trong 

giai đoạn vườn ươm

Bùi Lan Anh , Trần Minh Hòa, 

Nguyễn Thúy Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2020

126

Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến 

sinh trưởng và năng suất của cây Giảo cổ 

lam (Gynostemma pentaphyllum) tại tỉnh 

Bắc Kạn

Trần Trung Kiên, Nguyễn 

Minh Chí, Nông Phương 

Nhung, Hoàng Thị Lánh

Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp
2020

127

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi 

sinh tới sinh trưởng và phát triển của giống 

măng tây xanh UC157-F1 tại Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên, Vũ Thị Thanh 

Thủy, Bùi Lan Anh, Nguyễn 

Thị Phương Thúy

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
2019

128
Giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi thân 

thiện với môi trường tại Thái Nguyên

Trần Hải Đăng, Đỗ Thị Lan, 

Kunihihu Kato

Tạp chí Nông nghiệp 

& PTNT
11/2019

129

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp tại ba xã thí điểm của huyện Phú 

Bình tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Thị Lan, Dương Ngọc Yên
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
8/2019

130

Tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp 

thích ứng đối với hệ thống cây trồng vùng 

lưu vự sông phó đáy, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Văn Giáp , Đỗ Thị Lan
Tạp chí Bảo vệ thực 

vật
10/2019

131

Tác động của khai thác quặng sắt đến môi 

trường đất tại Trại cau Đồng hỷ Thái 

Nguyên

Quách Hoàng Long, Đỗ Thị 

Lan, Đào Châu Thu
Tạp chí Môi trường 11/2019

132

Nghiên cứu đánh giá diễn biến thời tiết, 

khí hậu ảnh hưởng đến lưu vực sông Phó 

Đáy, Tình Tuyên Quang

Đỗ Thị Lan, Nguyễn Văn Giáp 
Tạp chí Bảo vệ thực 

vật
10/2019

133

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl da 

cam trong môi trường nước sử dụng vật 

liệu hấp phụ cacbon dạng lớp mỏng chế 

tạo từ vỏ trấu

Đặng Thị Hồng Phương, Ngô 

Cao Cường, Nguyễn Thị Huệ, 

Nguyễn Thị Mỹ Ninh, Phùng 

Thị Oanh

Tạp chí NN & PTNT 

T11/2019.
11/2019

134

Đánh giá thực trạng các loại rừng làm cơ 

sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường 

rừng tại tỉnh Bắc Kạn.

La Thị Cẩm Vân, Trần Văn 

Điền, Đàm Xuân Vận

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

135
Trồng cây năng lượng trên đất sau khai 

thác mỏ

Trần Văn Điền, Harald Mark, 

Vũ Đàm Hùng, Trương Thế 

Mạnh

Tạp chi Khoa học đất 2019

136

Phát triển du lịch nông thôn gắn liền với 

các sản phẩm OCOP ở Khu vực miền núi 

phía bắc – Tiềm năng, thách thức và hướng 

can thiệp

Trần Văn Điền, Đỗ Xuân Luận, 

Hà Quang Trung

Tạp chí Công nghiệp 

Nông thôn
2019

137

Đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ đến 

sản xuất chè sạch - an toàn tại xã Tân 

Cương Thành Phố Thái Nguyên

Đặng Thái Hà, Hoàng Qúy 

Nhân, Đỗ Thị Lan
Tạp chí NN & PTNT 12/2019

138

Đánh giá hiệu quả công tác dồn điền, đổi 

thửa đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Nguyễn Thanh Hải, Phan Đình 

Binh, Trương Thành Nam
Tạp chí NN & PTNT 11/2019

139

Đặc điểm hình thái, giải phẫu của loài 

Parispolyphyllla var chinensis và tính chất 

đất trồng tại Bắc Sơn, Lạng Sơn

Hoàng Phú Hiệp, Trương Mạnh 

Tiến, Phạm Thị Thanh Vân, 

Lương Thị Thúy Vân, Vũ Thị 

Thu Thủy

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
9/2019



140

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm bột protein 

cô đặc và bột protein thủy phân từ đậu 

tương Glycine max  (L) Merrill

Phạm Bằng Phương, Lành Thị 

Ngọc, Phạm Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Thị Phượng

Tạp chí NN & PTNT 11/2019

141

Nâng cao hiệu quả học tập môn Nguyên lý 

1 cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thúy, Ngô Thi 

Mây Ước

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội
8/2019

142

Ảnh hưởng của khối lượng thể tích đến 

tính chất co rút trong thân cây gỗ Gáo vàng 

trồng tại huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

Dương Văn Đoàn, Dương Thị 

Kim Huệ,  Hồ Ngọc Sơn, Nông 

Đức Thông

Tạp chí NN & PTNT 11/2019

143

Ảnh hưởng tuổi cây và vị trí trên thân cây 

đến một số cấu tạo của Luồng 

(Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z. 

Li) tại Thanh Hoá

Nguyễn Việt Hưng, Pham Văn 

Chương
Tạp chí NN & PTNT 2019

144

Nghiên cứu nhân giống Lan Đai Châu ( 

Rhychostylis gigantes (Lindl. Ridl) bằng 

kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Đặng Thị Thu Hà, Vũ Văn 

Thông, Trần Công Quân, Lục 

Văn Cường, Đàm Văn Vinh

Tạp chí NN & PTNT 2019

145

Xác định tuổi khai thác tối ưu cho rừng 

trồng keo tai tượng cho chu kì giao đất 50 

năm tại Thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Đăng Cường, Phạm 

Đức Chính, Lục Văn Cường, 

Nguyễn Thanh Tiến

Tạp chí NN & PTNT 2019

146
Tính Đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch 

tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thi Thoa, Lê Văn 

Phúc, Vũ Văn Thông, Nguyễn 

Đăng Cường

Tạp chí NN & PTNT 2019

147

Nghiên cứu chọn cây trội giống quế lá nhỏ 

(Cinnamomum cassia blume) có sản lượng 

vỏ và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ sản 

xuất giống trên địa bàn huyện văn yên tỉnh 

Yên Bái

Nguyễn Hữu Trà, Lê Sỹ Trung

Dương Văn Thảo

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

148

Phân tich sự vận động và kết quả của chính 

sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng 

bào Dân tộc thiểu số và miền núi

Đặng Kim Vui, Trần Quốc 

Hưng, Hoàng Liên Sơn, Phạm 

Thị Luyện

Tạp chí Rừng và Môi 

trường
2019

149
Ảnh hưởng của khối lượng thể tích đến 

tính chất co rút trong thân cây gỗ Gáo vàng

Dương Văn Đoàn, Hồ Ngọc 

Sơn, Dương Thị Kim Huệ, 

Nông Đức Thông

Tạp chí NN&PTNT 2019

150

Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng 

đến khả năng nhân giống in vitro cây 

Thông đất (Huperzia squarrosa (G. Forst) 

Trev.).

Trần Thị Thu Hà, Nguyễn thị 

thu Dung, Phạm Thị Thảo, 

Dương Văn Đoàn, Khuất Hữu 

Trung

Tạp chí NN&PTNT 2019

151

Nghiên cứu mối quan hệ của các loài cây 

Sấu (Dracontomelon duperreanum), Kháo 

lá to (Machilus grandifolia), Nghiến 

(Burretiodendron hsienmu) với nhóm loài 

cây ưu thế trong rừng tự nhiên tại Vườn 

Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Thanh Tiến Tạp chí NN&PTNT 2019

152

Đa dạng loài và tri thức bản địa sử dụng 

cây thuốc của người dân tộc Thái tại KBT 

Thiên nhiên Xuân Liên tỉnh Thanh Hoá

Hồ Ngọc Sơn Nông nghiệp và PTNT 2019

153

Đặc điểm hệ thực vật tại khu rừng phòng 

hộ xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang

Lê Văn Phúc, Nguyễn Thị 

Thoa, Nguyễn Bá Ngọc
Tạp chí NN&PTNT 2019



154

Đặc điểm hệ thực vật tại khu rừng phòng 

hộ xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang

Lê Văn Phúc, Nguyễn Thị 

Thoa, Nguyễn Bá Ngọc
Tạp chí NN&PTNT 2019

155
Một số đặc điểm phân bố tự nhiên và hình 

thái cây Thông đất tại Hà Giang
Lê Văn Phúc Rừng và Môi trường 2019

156

Bổ sung một loài thực vật ở miền Bắc Việt 

Nam thuộc chi Riềng (Apinia Roxb.) họ 

Gừng (Zingiberaceae) cho hệ thực vật Việt 

Nam

Nguyến Quốc Bình, Nguyễn 

Phương Hạnh, Nghiêm Đức 

Trọng, Đỗ Hoàng Chung, 

Nguyễn Trung Thành

Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Khoa học 

Tự nhiên và Công nghệ

2019

157

Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của 

rừng trồng Sa mộc (Cunninghamia 

lanceolata Hook) ở các tuổi khác nhau tại 

Mường Khương, Lào Cai

Đoàn Doanh Tiến, Nguyễn Thị 

Thu Hiền, Đỗ Hoàng Chung 

Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp 
2019

158 Trồng rừng gỗ lớn hiệu quả nhân đôi Lê Sỹ Hồng Nông thôn ngày nay 2019

159 Mỏ vàng từ rừng gỗ lớn Lê Sỹ Hồng Nông thôn ngày nay 2019

160
Trồng rừng gỗ lớn nâng cao giá trị rừng 

trồng
Lê Sỹ Hồng Nông nghiệp VN 2019

161 Trồng rừng gỗ lớn làm ăn lớn Lê Sỹ Hồng Khyến Nông 2019

162

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được 

sử dụng trong cộng đồng dân tộc Bru – 

Vân Kiều ở xã Thượng Trạch, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trịnh Đình Khá1, Nguyễn 

T.Thu Hiền2, Lương Minh 

Ngọc3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

163

Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của 

rừng trồng Sa mộc (Cunninghamia 

lanceolata Hook) ở các tuổi khác nhau tại 

Mường Khương - Lào Cai.

Đoàn Doanh Tiến1, Nguyễn 

T.Thu Hiền2* (Corresponding 

Author) , Đỗ Hoàng Chung2

Khoa học lâm nghiệp 2019

164
Hiệu quả kĩ thuật và hiệu quả quy mô của 

các mô hình chè tại Thái Nguyên

Hồ Văn Bắc, Vũ Thị Hải Anh, 

Nguyễn Thị Hiền Thương, 

Phạm Thị Thanh Huyền, Trần 

Việt Dũng`

Tạp chí NN&PTNT 11/2019

165

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn 

trong phát triển kinh tế hộ và gia đình tại 

huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên

Lê Thị Minh, Trần Việt Dũng
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

166

Kết nối cung - cầu tín dụng chính thức 

nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đỗ Xuân Luận, Đỗ Minh Khang
Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển
10/2019

167
Yếu tố ảnh hưởng đến sở hữu tài khoản 

chính thức của hộ nông thôn tỉnh Yên Bái

Đỗ Xuân Luận, Hà Quang 

Trung, 

Nguyễn Thị Yến, Dương Hoài 

An

Tạp chí NN&PTNT 11/2019

168

Điện thoại thông minh thúc đẩy tiếp cận 

tín dụng của hộ gia đình ở Tây Bắc, Việt 

Nam: Hàm ý chính sách ứng dụng công 

nghệ số trong thúc đẩy tài chính toàn diện 

ở nông thôn.

Đỗ Xuân Luận, N/A

Tạp chí nghiên cứu 

Kinh tế và Kinh doanh 

Châu Á

11/2019

169

Vai trò của người dân trong xây dựng nông 

thôn mới tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

Hồ Lương Xinh, Nguyễn Thị 

Yến, Lưu Thị Thùy Linh, Bùi 

Thị Thanh Tâm, Hồ Văn Bắc

Tạp chí NN&PTNT 11/2019

170

Hoạt động sinh kế của hộ dân tộc thiểu số 

tại một số xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đặng Thị Bích Huệ , Đặng Thị 

Mai Lan
Nông nghiệp & PTNT 11/2019



171
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Lưu Thị Thùy Linh, Hồ Lương 

Xinh, Nguyễn Thị Yến, Trần 

Lệ Thị Bích Hồng, Bùi Thị 

Thanh Tâm, Hồ Văn Bắc

Nông nghiệp & PTNT 11/2019

172

Ảnh hưởng của điều kiện dinh dưỡng đối 

với năng suất tạo quả thể và hàm lượng 

cordycepin ở nấm Đông trùng Hạ thảo

Vũ Hoài Nam, Ma Thị Trang, 

Trần Văn Phùng, Nguyễn Huy 

Thuần, Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam

2019

173
Đánh giá nguồn gen giống đậu tương Cúc 

bóng tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Hoàn, Vũ Hoài 

Nam, Ma Thị Trang, Hoàng 

Thị Huyền Trang, Trần Minh 

Quân, Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

174

Nghiên cứu nguồn gốc phát sinh và mối 

liên hệ giữa các đợt lộc ở cây bưởi Da 

xanh tại Thái Nguyên

Chu Thúc Đạt, Nguyễn Thị 

Thu Hà, Nguyễn Tiến Dũng, 

Nguyễn Thị Tình, Bùi Trí 

Thức, Tống Hoàng Huyên,

Nguyễn Văn Liễu, Ngô Xuân 

Bình

Tạp chí NN&PTNT 2019

175

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CẮT 

TỈA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG 

SUẤT QUẢ Ở CÂY BƯỞI DA XANH 

TẠI THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn 

Tiến Dũng,

Nguyễn Thị Tình, Bùi Trí 

Thức, Tống Hoàng Huyên,

Nguyễn Văn Liễu, Ngô Xuân 

Bình

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam

2019

176

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm 

khoanh vỏ đến khả năng cho năng suất ở 

cây bưởi Da xanh tại Thái Nguyên

Chu Thúc Đạt, Nguyễn Thị 

Thu Hà, Nguyễn Tiến Dũng, 

Nguyễn Thị Tình, Bùi Trí 

Thức, Nguyễn Văn Duy,

Nguyễn Văn Liễu, Ngô Xuân 

Bình

Tạp chí NN&PTNT 2019

177

Kết quả phân tích tương quan giữa một số 

chỉ tiêu sinh trưởng cành quả và năng suất 

quả trên cây bưởi Da xanh tại Thái Nguyên

Chu Thúc Đạt, Nguyễn Thị 

Thu Hà, Nguyễn Tiến Dũng,

Nguyễn Thị Tình3

, Bùi Trí Thức, Nguyễn Văn 

Duy,

Nguyễn Văn Liễu, Ngô Xuân 

Bình

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam

2019

178

TÁCH DÒNG VÀ THIẾT KẾ VECTOR 

CHUYỂN GENE CHỊU HẠN AtYUCCA6 

TỪ CÂY ARABIDOPSIS THIALINA

Nguyễn Tiến Dũng, Ma Thị 

Thu Lệ, Trương Kim Oanh, Tạ 

Phương Thùy,

Ngô Bảo Oanh, Nguyễn Thị 

Tình, Ngô Xuân Bình,

Bùi Tri Thức

Tạp chí NN&PTNT 2019

179

THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN 

TĂNG NĂNG SUẤT HẠT AtBBX32 

PHÂN LẬP TỪ CÂY Arabidopsis thaliana

Nguyễn Trịnh Hoàng Anh,  

Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Tri 

Thức

Tạp chí NN&PTNT 2019

180

ĐỊNH LƯỢNG HUPERZINE A TRONG 

CÂY THÔNG ĐẤT (Huperzia squarrosa 

(G. Forst.) Trev.) TẠI CÁC TỈNH MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC

Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị 

Trang, Ngô Thị Tính, Khuất 

Hữu Trung, Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí NN&PTNT 2019



181

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình lên men tỏi đen từ giống tỏi bản 

địa Đồng Mu Cao Bằng

Nguyễn Thị Tình, Đinh Thị 

Kim Hoa, Phạm Bằng Phương, 

Tạ Thị Lượng, Nguyễn Tiến 

Dũng, Nguyễn Sinh Huỳnh,

Kiều Thị Thu Hương, Ngô 

Xuân Bình

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

182

Phân lập và nuôi trồng giống nấm Linh chi 

thu nhận tại xã Tân Trào, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

Lưu Hồng Sơn, Vũ Khánh 

Linh, Tạ Thị Lượng, Huỳnh 

Thị Thiệp, Nguyễn Thị Tình, 

Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH ĐH TÂN 

TRÀO
2020

183

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm nước chanh 

lên men sử dụng vi khuẩn lactic 

Lactobacillus plantarum

Vũ Thị Thanh Hằng, Vi Đại 

Lâm, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn 

Thị Hương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

184

Tối ưu hóa quá trình tách chiết Flavonoid 

từ cây gai xanh (Boehmeria nivea (L.) 

Gaud) thu hái tại Cao Bằng

Tạp chí NN&PTNT 2019

185

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm nước chanh 

lên men sử dụng vi khuẩn lactic 

Lactobacillus plantarum

Vũ Thị Thanh Hắng, Vi Đại 

Lâm,  Nguyễn Thị Hương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
2019

186
Tối ưu một số thông số quá trình tách chiết 

Coumarin trong cây mần tưới

Lưu Hồng Sơn, Lê Thị Nga, 

Nguyễn Văn Tùng, Cao Thị 

Duyên, Tạ Thị Lượng, Trần 

Văn Chí

Tạp chí NN&PTNT 2019

187

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất dốc và phân 

tầng độ cao địa hình tỉnh thái nguyên từ dữ 

liệu độ cao toàn cầu (Aster Gdem)

Trương Thành Nam, Phan Đình 

Binh

Kỷ yếu hội thảo ứng 

dụng GIS toàn quốc 

2019

11/2019

188

Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ tái cơ 

cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn 

Thơ

Trương Thành Nam

Tạp chí Khoa học Đất 

số 57,2019
15/7/2019

189

Đánh giá hiệu quả công tác dồn điền đổi 

thửa đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Vũ Văn Phụng, Phan Đình Binh

Nguyễn Thanh Hải

Trương Thành Nam

Lê Tuấn Định

Tạp chí NN&PTNT 1/11/2019

190

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân hạng 

thích hợp đất đai đối với cây chè Shan 

tuyết tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang

Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn 

Thu Thùy, Phạm Văn Tuấn, 

Lùng Thị Thu

Tạp chí NN&PTNT 1/11/2019

191

Ứng dụng bài toán tối ưu đa mục tiêu trong 

xác định diện tích thích hợp cho các loại 

sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn 

Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, 

Nguyễn Tuấn Anh Tạp chí Khoa học Đất

số 57, 2019
9/2019

192

Ứng dụng GIS và phần mềm ALES xây 

dựng bản đồ phân hạng thích hợp đất đai 

đối với cây KHoai môn tại huyện  Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kan

Nguyễn Ngọc Nông, Nông Thị 

Thu Huyền, Phạm Văn Tuấn, 

Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí Nông nghiệp

 và Phát triển nông 

thôn

11/2019

193

Xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa 

vào cộng đồng tại làng nghề chè Tân 

Cương thành phố Thái Nguyên

Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn 

Thùy Linh

Tạp chí Khoa học Đất, 

2019, tr 73-79
2019

194

Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ tái cơ 

cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn 

Thơ

Trương Thành Nam 

Tạp chí Khoa học Đất 

số 57,2019
7/2019



195

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Phan Đình Binh, Nguyễn Lan 

Hương, Phan Thành Luận
Tạp chí NN&PTNT 1/11/2019

196

Nghiên cứu giá đất và một số yếu tố ảnh 

hưởng đến giá đất ở tại huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

Phan Đình Binh, Phạm Lan 

Hương, Lê Minh Hải

Kỷ yếu hội thảo Quốc 

gia: Khuyến nghị sửa 

đổi những vấn đề kinh 

tế trong Luật đất đai 

2013; ĐH Kinh tế 

11/2019

197

Đánh giá hiệu quả công tác dồn điền đổi 

thửa đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Vũ Văn Phụng, Phan Đình 

Binh, Nguyễn Thanh Hải, 

Trương Thành Nam, Lê Tuấn 

Định

Tạp chí NN&PTNT 1/11/2019

198

Xây dựng lưới khống chế đo vẽ xã Bá 

Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên bằng công nghệ GPS

Nguyễn Ngọc Anh
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
19/8/2019

199

Ứng dụng công nghệ GPS thành lập lưới 

khống chế mặt bằng đo vẽ tại phường Bách 

Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn Ngọc Anh, Tao Văn 

Tun

Kỷ yếu Hội thảo ứng 

dụng GIS toàn quốc 

2019

11/2019

200

Ứng dụng công nghệ GIS trong phân vùng 

thích nghi đất đai cho cây ăn quả có múi 

tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn 

Ngọc Anh, Nguyễn Thế Huấn

Kỷ yếu Hội thảo ứng 

dụng GIS toàn quốc 

2019

11/2019

201
Một số tính chất hóa học của đất trồng lúa 

vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Vũ Thị Quý, Nguyễn Văn 

Toàn, Vũ Xuân Thanh, Vũ Anh 

Tú

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học Nâng cao hiệu quả 

sử dụng cải thiện tính 

chất lý, hóa, sinh học 

đất canh tác lúa và cây 

ăn quả vùng Đồng 

bằng Sông Cửu long 

11/2019

202

Thực trạng đời sống người dân sau khi thu 

hồi đất tại khu vực trung tâm thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hoàn, Nguyễn 

Khắc Thái Sơn

Tạp chí Khoa học Đất

số 57, 2019
2019

203

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu 

hồi đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hoàn, Nguyễn 

Khắc Thái Sơn
Tạp chí NN&PTNT 2019

204

Thực trạng và đề xuất mô hình chuẩn hóa 

cơ sở dữ liệu địa chính tại TP Uông Bí tỉnh 

Quảng Ninh

Lê Văn Thơ, Bùi Đức Quảng

Hoàng Thị Kim Ngân
Tạp chí NN&PTNT 11/2019

205

Solutions for motivating in learning 

English to achieve IELTS for AEP 

students at TUAF.

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị 

Quỳnh Hoa

Học viện Quản lý giáo 

dục
12/2019

206

Định vị trong nhà. Xu hướng nghiên cứu 

kết hợp một số công nghệ khác tại ĐH 

Thái Nguyên

Hứa Thị Toàn, Trương Đức 

Cường

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục
11/2019

207

Phần mềm hỗ trợ công tác quản lí sinh viên 

tại trường ĐH Nông Lâm - Đh Thái 

Nguyên

Hứa Thị Toàn, Nguyễn Ngọc 

Lan

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục
10/2019


